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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/3/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	977
	Nguyễn Hữu Trà
	Cự Nẫm

	2 
	978
	Lê  Trường Đại
	Hoàn Lão

	3 
	979
	Phan Anh Đức
	Quảng Tân

	4 
	980
	Nguyễn Văn Nhật
	Thanh Trạch

	5 
	981
	Phạm Văn Lưu
	Quảng Hải

	6 
	982
	Lê Chí Công
	Võ Ninh

	7 
	983
	Châu Vân An
	Lộc Thủy

	8 
	985
	Phạm Thị Hạnh
	Nhân TRạch

	9 
	986
	Mai Văn Sơn
	Liên Trường

	10 
	987
	Lê Minh quân
	Lý Trạch

	11 
	988
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	Quảng thanh

	12 
	989
	Lê Quang Thi
	Quảng thanh

	13 
	990
	Bùi Bá an
	Đức Hóa

	14 
	991
	Phạm Ngọc Thân
	Quảng Phú

	15 
	992
	Đoàn Bảo Mỹ
	Phúc Trạch

	16 
	993
	Hoàng Văn Kíp
	Thanh Hóa

	17 
	994
	Nguyễn Thị Bình
	Mai hóa

	18 
	995
	Lê Thị Hương
	Hưng Trạch

	19 
	996
	Trần Văn Dũng
	Trường Sơn

	20 
	997
	Lê Thị Vân Nhàn
	Tân Ninh

	21 
	1013
	Doãn Văn Tiến
	Cự Nẫm, BT

	22 
	1012
	Hoàng Văn Thuận
	Quảng Tiên, BĐ

	23 
	1009
	Ngô Đình Ninh
	Vạn Ninh, QN

	24 
	1008
	Nguyễn Công Bằng
	Lệ Ninh, QN

	25 
	1007
	Hoàng Thắng
	Quảng Văn, BĐ

	26 
	1005
	Lê Văn Phương
	Thanh Trạch, BT

	27 
	1004
	Trần Thị Lệ Hằng
	Quảng Long, BĐ

	28 
	1003
	Cao Xuân Tự
	Quảng Lộc, BĐ

	29 
	998
	Cao Hữu Nam
	Quảng Lộc, BĐ

	30 
	1010
	Nguyễn Văn Cảm
	Đức Trạch, BT

	31 
	1017
	Hoàng Thị Nhuần
	Thanh Hóa, TH

	32 
	1016
	Phan Ngọc Tuấn
	Thanh Hóa, TH

	33 
	1015
	Dương Thị Hoài Trang
	Sơn Lộc, BT

	34 
	1001
	Đinh Tuấn Anh
	Thanh Thạch, TH

	35 
	1000
	Nguyễn Thị Hương
	Thanh Thạch, TH

	36 
	1011
	Nguyễn Trung Dũng
	Tiến Hóa, TH

	37 
	1006
	Hoàng Thị Trang
	Quảng Văn, BĐ


